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THỜI KHÓA BIỂU MÔN HỌC CHUNG (GIÁO DỤC THỂ CHẤT) 

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025 
Từ ngày 10/02/2025 đến ngày 18/4/2025 
 

TÊN LỚP BUỔI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY 

24BTCK2, 24CGKL2,  

24KTL2, 24CĐL2 

(Nhóm 1) 

CHIỀU 

13:00 

- 17:00 

Giáo dục thể chất 

4 giờ 

Lê Thị Hoan 

Sân trường 

10/02/2025 - 

17/02/2025 

Giáo dục thể chất 

4 giờ 

Lê Thị Hoan 

Sân trường 

11/02/2025 - 

18/02/2025 

 

Giáo dục thể chất 

4 giờ 

Lê Thị Hoan 

Sân trường 

13/02/2025 - 

20/02/2025 

Giáo dục thể chất 

4 giờ 

Lê Thị Hoan 

Sân trường 

14/02/2025 - 

__22/02/2025 

 

24CNO1, 24CNO2.1, 

24CNO2.2, 24CNO2.3 

24CNO2.4, 24CNO2.5 

(Nhóm 2) 

CHIỀU 

13:00 

- 17:00 

Giáo dục thể chất  

4 giờ 

Lê Thị Hoan 

Sân trường 

24/02/2025 - 

03/3/2025 

Giáo dục thể chất  

4 giờ 

Lê Thị Hoan 

Sân trường 

25/02/2025 - 

04/3/2025 

 

Giáo dục thể chất  

4 giờ 

Lê Thị Hoan 

Sân trường 

27/02/2025 - 

06/3/2025 

Giáo dục thể chất  

4 giờ 

Lê Thị Hoan 

Sân trường 

28/02/2025 - 

07/3/2025 

 

24QTM2.1A, 

24QTM2.2A, 

24QTM2.2B 

(Nhóm 3) 

CHIỀU 

13:00 

- 17:00 

Giáo dục thể chất  

4 giờ 

Lê Thị Hoan 

Sân trường 

10/3/2025 - 

17/3/2025 

Giáo dục thể chất  

4 giờ 

Lê Thị Hoan 

Sân trường 

11/3/2025 - 

18/3/2025 

 

Giáo dục thể chất  

4 giờ 

Lê Thị Hoan 

Sân trường 

12/3/2025 - 

19/3/2025 

Giáo dục thể chất  

4 giờ 

Lê Thị Hoan 

Sân trường 

13/3/2025 - 

20/3/2025 

 



TÊN LỚP BUỔI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY 

24TKĐH2.1A, 

24TKĐH2.1B, 

24TKĐH2.2A, 

24TKĐH2.2B, 

24TKĐH2.2C 

(Nhóm 4) 

CHIỀU 

13:00 

- 17:00 

Giáo dục thể chất  

4 giờ 

Lê Thị Hoan 

Sân trường 

24/3/2025 - 

31/3/2025 

Giáo dục thể chất  

4 giờ 

Lê Thị Hoan 

Sân trường 

25/3/2025 - 

01/4/2025 

 

Giáo dục thể chất  

4 giờ 

Lê Thị Hoan 

Sân trường 

27/3/2025 - 

03/4/2025 

Giáo dục thể chất  

4 giờ 

Lê Thị Hoan 

Sân trường 

28/3/2025 - 

04/4/2025 

 

24CĐT2, 24ĐCN2, 

24ĐTCN2, 

24SCMT2, 24MTT2 

(Nhóm 5) 

CHIỀU 

13:00 

- 17:00 

Giáo dục thể chất  

4 giờ 

Lê Thị Hoan  

Sân trường 

07/4/2025 - 

14/4/2025 

Giáo dục thể chất  

4 giờ 

Lê Thị Hoan 

Sân trường 

08/4/2025 - 

15/4/2025 

 

Giáo dục thể chất  

4 giờ 

Lê Thị Hoan 

Sân trường 

10/4/2025 - 

17/4/2025 

Giáo dục thể chất  

4 giờ 

Lê Thị Hoan 

Sân trường 

11/4/2025 - 

18/4/2025 

 

 

 

     Ghi chú: Số giờ là số giờ giảng dạy trong 01 buổi./. 

 

Ngày      tháng    01  năm 2025 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Ngọc Hạnh 

 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Đắc Hiển 

 

BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Lê Thái Dũng 
 


